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	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương 4: Châu Âu và nước Mĩ từ cuối TK XVIII đến đầu TK XX
	Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa     xã hội khoa học
	Nhận biết:
- Biết được sự ra đời của giai cấp CN.
- Sự thành lập công xã Pari.
Thông hiểu:
- Hiểu được những hoạt động chính của C. Mác. Ph. Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa XHKH.
- Hiểu được một số hoạt động tiêu biểu của PT cộng sản và CN quốc tế cuối TK XIX- đầu TK XX.
Vận dụng:
- Đánh giá vai trò của giai cấp công nhân đối với cách mạng thế giới
Vận dụng cao:
- Vận dụng kiến thức đánh giá vai trò của C. Mác. Ph. Ăng-ghen đối với PT CN thế giới.
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	2
	CHƯƠNG 6: CHÂU Á TỪ NỬA SAU TK XIX ĐẾN ĐẦU TK XX
	Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Nhận biết
 - Biết được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc. 
 - Biết được nội dung, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị.
Thông hiểu:
- Hiểu được nguyên nhân, ý nghĩa của CM Tân Hợi 1911.
Vận dụng
 Đánh giá được ảnh hưởng của cuộc DTMT ở Nhật đến các nước châu Á và Việt Nam.
Vận dụng cao:
 Đánh giá vai trò của Tôn Trung Sơn đối với CM Tân Hợi.
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	3
	CHƯƠNG 7: VIỆT NAM TỪ TK XIX ĐẾN ĐẦU TK XX
	Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
	Nhận biết:
- Biết được những nét chính về kinh tế, xã hội Việt Nam nửa đầu TK XIX.  
- Biết được văn hóa Việt Nam nửa đầu TK XIX. 
- Biết được quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn.
Thông hiểu
- Hiểu được tác động của văn hóa đến LS triều Nguyễn. 
- Hiểu được vì sao các cuộc KN nổ ra ở đầu TK XIX.
 Vận dung:
 Đưa ra các giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Vận dụng cao:
Đánh giá vai trò của quần đảo Hoàng Sa và đảo Trường Sa đối với việc bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc hiện nay.
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	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884
	Nhận biết:
- Biết được quá trình chống TD Pháp của nhân dân ta từ năm 1858- 1884.
- Biết được bối cảnh, nội dung của những đề nghị cải cách nửa sau TK XIX.
Thông hiểu:
- Hiểu được vì sao TD Pháp chọn Đà Nẵng là điểm mở đầu cho quá trình xâm lược Việt Nam.
- Hiểu được vì sao TD Pháp sau 10 năm mới tấn công ra Bắc Kì lần 2.
- Hiểu được những hạn chế của những đề nghị cải cách.
Vận dụng:
- Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc ký với Pháp bản Hiệp ước Nhâm Tuất.
Vận dụng cao:
- Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước
Vận dụng kiến thức để liên hệ các cuộc cải cách cùng thời trong khu vực.
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	Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 1896
	Nhận biết:
- Biết được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong PT Cần Vương.
- Biết được 1 số sự kiện chính của cuộc KN Yên Thế
Thông hiểu
- Giải thích được tại sao cuộc KN Hương Khê là cuộc KN tiêu biểu trong PT Cần Vương.
- Hiểu được tại sao cuộc KN Yên Thế tồn tại trong thời gian dài
Vận dụng
- So sánh cuộc KN Yên Thế với PT Cần Vương
Vận dụng cao:
- Đánh giá được vai trò của các lãnh đạo PT Cần Vương, Yên Thế.
- Từ thất bại PT Cần Vương và cuộc KN Yên Thế hãy rút ra bài học cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay
	2TN














	
	
















1.a TL



	
























1.b TL

	
	
	Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917
	Nhận biết:
- Biết được 1 số chính sách khai thác thuộc địa của TD Pháp ở Việt Nam.
- Biết trình bày hoạt động yêu nước của PBC, PCT.
Thông hiểu:
- Hiểu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa đến kinh tế, xã hội Việt Nam.
Vận dụng
- So sánh xu hướng cứu nước của hai ông.
Vận dụng cao
- Vận dụng kiến thức thể hiện thái độ của HS trước cuộc khai thác thuộc địa của TD Pháp.
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	Số câu/Loại câu
Tỉ lệ %
	
	8  TNKQ
	1  TL
	1.a TL
	1.b TL

	
	
	20%
	15%
	10%
	5%



MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
PHẦN ĐỊA LÍ
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
(TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	1
	Chủ đề A: 
THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

	Nội dung 1: Thổ nhưỡng Việt Nam
	2
	1
	
	
	20 %

	
	
	Nội dung 2: Sinh vật Việt Nam
	2
	1*
	1*
	1*
	20%

	2
	Chủ đề B: 
BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

	Nội dung 1: Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.

	2
	
	
	
	5%

	
	
	Nội dung 2: Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
	2
	
	
	
	5%

	Số câu
	8 câu
	1 câu +1*
	1*
	1*
	10 câu

	Tỷ lệ
	20 %
	20%
	5%
	5%
	50%



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
PHẦN ĐỊA LÍ

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
(TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)

	1
	Chủ đề A: 
THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

	Nội dung 1: Thổ nhưỡng Việt Nam
	Nhận biết
-Trình bày được nguyên nhân thoái hoá đất, sự phân bố đất mùn núi cao
	2
	1
	
	

	
	
	Nội dung 2: Sinh vật Việt Nam
	Nhận biết
-Trình bày được sự phân bố  kiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn, sự đa dạng kiểu hệ sinh thái
 Thông hiểu
- Phân tích được ảnh hưởng của chặt phá rừng
Vận dụng
- Nêu được các giải pháp bảo vệ rừng
	2
	1*
	1*
	1*

	2
	Chủ đề B: 
BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

	Nội dung 1: Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.

	Nhận biết
-Trình bày được biên giới trên biển của VN, khái niệm vùng nội thuỷ
	2
	
	
	

	
	
	Nội dung 2: Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
	Nhận biết
-Trình bày được đặc điểm thuỷ triều ở vịnh BB, những điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông đường biển
	2
	
	
	

	Số câu
	
	8 câu
	1 câu +1*
	1*
	1*

	Tỷ lệ
	
	20 %
	20%
	5%
	5%




